
ĐVT: Triệu đồng
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A
ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG 

XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1 Đơn vị…

2 Đơn vị…

II Sự nghiệp khoa học và công nghệ

1 Đơn vị…

2 Đơn vị…

III Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

IV Sự nghiệp Văn hóa thông tin

V Sự nghiệp Phát thanh, truyền hình, thông tấn

VI Sự nghiệp Thể dục thể thao

VII Sự nghiệp bảo vệ môi trường

VIII Sự nghiệp kinh tế

IX Sự nghiệp đảm bảo xã hội

X Sự nghiệp khác

B
ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG 

XUYÊN

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

II Sự nghiệp khoa học và công nghệ

III Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

IV Sự nghiệp Văn hóa thông tin

V Sự nghiệp Phát thanh, truyền hình, thông tấn

VI Sự nghiệp Thể dục thể thao

VII Sự nghiệp bảo vệ môi trường

VIII Sự nghiệp kinh tế

IX Sự nghiệp đảm bảo xã hội

X Sự nghiệp khác

C

ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI 

THƯỜNG XUYÊN (do giá, phí dịch vụ sự 

nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được 

Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính 

đủ chi phí)

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

II Sự nghiệp khoa học và công nghệ

III Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

IV Sự nghiệp Văn hóa thông tin

V Sự nghiệp Phát thanh, truyền hình, thông tấn

VI Sự nghiệp Thể dục thể thao

VII Sự nghiệp bảo vệ môi trường

VIII Sự nghiệp kinh tế

IX Sự nghiệp đảm bảo xã hội

X Sự nghiệp khác

D

ĐƠN VỊ DO NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI 

THƯỜNG XUYÊN (theo chức năng, nhiệm 

vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có 

nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

II Sự nghiệp khoa học và công nghệ

III Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình

IV Sự nghiệp Văn hóa thông tin

V Sự nghiệp Phát thanh, truyền hình, thông tấn

VI Sự nghiệp Thể dục thể thao

VII Sự nghiệp bảo vệ môi trường

VIII Sự nghiệp kinh tế

IX Sự nghiệp đảm bảo xã hội

X Sự nghiệp khác
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Tổng 

số

Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên (triệu đồng)

Nguồn 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch 

vụ sự 

nghiệp 

công theo 

giá 

tính đủ chi 

phí

Trong đó

Số 

lượng 

cán bộ, 

viên 

chức 

(người)

Số lao 

động hợp 

đồng từ 01 

năm trở 

lên (người)

Quỹtiền 

lương 

ngạch, 

bậc, chức 

vụ vàcác 

khoản phụ 

cấp (triệu 

đồng)

Chi thường xuyên (triệu đồng) Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Tổng số

Chi 

hoạtđộng 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 

dịch vụ 

khác

Chi từ 

nguồn 

NSNN 

đặt hàng 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 

giá 

tính đủ ch

i phí

Thu nhập tăng thêm

Hệ số thu nhập tăng thêm bình 

quân (lần/đơn vị)

Chi từ nguồn 

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường xuyên 

(đối với đơn vị 

tự bảo đảm một 

phần chi thường 

xuyên từ nguồn 

thu phí, không có 

nguồn thu hoạt 

động dịch vụ sự 

nghiệp công, dịch 

vụ khác)

Chi từ 

nguồn 

NSNN 

cấp chi 

thường 

xuyên 

cho đơn 

vị do Nhà 

nước bảo 

đảm chi 

thường 

xuyên

Chi từ 

nguồn thu 

hoạt động 

khác

Nguồn thu, chi 

nhiệm vụ không 

thường xuyên 

(triệu đồng)

Vốn vay, vốn huy động (triệu 

đồng)

TT Tên đơn vị

Tổng 

số đơn 

vị sự 

nghiệp 

công 

lập

Tổng số 

đơn vị sự 

nghiệp 

được 

giao tự 

chủ tài 

chính 

Tổng số 

cán bộ, 

viên chức 

(bao gồm 

lao động 

hợp đồng 

từ 01 năm 

trở lên): 

người

Nguồn thu 

từ hoạt 

động dịch 

vụ sự 

nghiệp 

công, dịch 

vụ khác

Nguồn 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch 

vụ sự 

nghiệp 

công theo 

giá 

chưa tínhđ

ủ chi phí

Nguồn thu 

phí theo 

Luật 

phí và lệ 

phí (phần 

được để 

lại chi 

thường 

xuyên)

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường xuyên 

(đối với đơn vị 

tự bảo đảm 

một phần 

chithường 

xuyên từ nguồn 

thu phí, không 

có nguồn thu 

hoạt động dịch 

vụ sự nghiệp 

công, dịch vụ 

khác)

NSNN 

cấp chi 

thường 

xuyên 

cho đơn 

vị do Nhà 

nước bảo 

đảm chi 

thường 

xuyên

Nguồn 

thu hoạt 

động 

khác

Nguồn NSNN 

giao nhiệm vụ 

cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp 

công, trong 

trường hợp 

chưa có định 

mức KT-KT 

và chưa có giá 

do cơ quan có 

thẩm quyền 

ban hành (nếu 

có)

Chi từ 

nguồn 

NSNNđặt 

hàng 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 

giá chưa 

tính đủ 

chi phí

Chi từ 

nguồn thu 

phí (phần 

để lại chi 

thường 

xuyên)

Chi từ nguồn 

NSNN giao 

nhiệm vụ cung 

cấp dịch vụ sự 

nghiệp công, 

trong trường 

hợp chưa có 

định mức KT-

KT và chưa có 

giá do cơ quan 

có thẩm quyền 

ban hành (nếu 

có)

Chênh lệch thu chi thường 

xuyên năm

Trích 

Quỹ phát 

triển hoạt 

động sự 

nghiệp

Trích 

Quỹ bổ 

sung 

thu 

nhập

Trích 

Quỹ 

khen 

thưởng 

và Quỹ 

phúc 

lợi

Trích 

Quỹ 

khác 

(nếu 

có)

Tổng 

chi 

thu 

nhập 

tăng 

thêm 

trong 

năm 

(triệu 

đồng)

Huy 

động 

vốn của 

cán bộ, 

viên 

chức

Số đã 

trả nợ 

cho cán 

bộ, viên 

chức

Người 

có thu 

nhập 

tăng 

thêm 

cao 

nhất 

của 

từng 

đơn vị 

(triệu 

đồng/t

háng)

Người có 

thu nhập 

tăng 

thêm 

thấp nhất 

của từng 

đơn vị 

(triệu 

đồng/thá

ng)

Nguồn 

chi nhiệm 

vụ không 

thường 

xuyên

Chi 

nhiệm vụ 

không 

thường 

xuyên

Vốn 

vay của 

các tổ 

chức 

tín 

dụng

Số đã trả 

nợ các tổ 

chức tín 

dụng
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